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ĐỀ C​ƯƠNG MÔN: KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC - LÊNIN
PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ MÔN HỌC

1. Thông tin chung về môn học:  

* Tổng số tiết:    (Lý thuyết: 35 tiết      Thảo luận, bài tập trên lớp: 10 tiết;   Tự học: 90 tiết )
* Khoa giảng dạy: Kinh tế chính trị 
2. Mô tả tóm tắt nội dung môn học 
- Vị trí môn học: Kinh tế chính trị học Mác – Lênin là một trong những môn khoa học trong nền tảng lý luận của Đảng cộng sản Việt Nam, là môn học thuộc các môn lý luận chính trị trong chương trình hệ Cử nhân chính trị.

- Vai trò môn học: Kinh tế chính trị học Mác – Lênin là một trong ba bộ phận cấu thành của Chủ nghĩa Mác - Lênin, cung cấp kiến thức cơ bản về kinh tế, góp phần hình thành kiến thức nền tảng về lý luận chính trị, làm cơ sở cho việc củng cố lập trường cách mạng, nâng cao năng lực tư duy khoa học; năng lực, phương pháp lãnh đạo, quản lý; phương pháp tu dưỡng nhân cách của học viên đáp ứng yêu cầu của đất nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập và phát triển. Kinh tế chính trị học Mác – Lênin đặt tiền đề, phương pháp luận cho các môn học khoa học kinh tế.
Học phần sẽ trang bị kiến thức cho sinh viên thông qua nội dung 9 bài. Qua đó, sẽ giúp cho sinh viên nhận thức một cách cơ bản cơ sở lý luận của các mối quan hệ kinh tế. Từ đó góp phần vận dụng để hình thành kỹ năng tư duy thực hiện hành vi kinh tế phù hợp với yêu cầu khách quan của công dân khi tham gia hoạt động kinh tế - xã hội. 
3. Mục tiêu môn học: 
3.1. Về kiến thức:
Trang bị cho người học những kiến thức lý luận cơ bản về Kinh tế chính trị của chủ nghĩa Mác - Lênin trong bối cảnh phát triển mới của Việt Nam và thế giới ngày nay.
3.2. Về kỹ năng:
Trên cơ sở những vấn đề lý luận đó, người học có khả năng trình bày, phân tích những kiến thức Kinh tế chính trị cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin và hình thành kỹ năng phân tích, đánh giá và nhận diện bản chất một số vấn đề kinh tế - xã hội của đất nước và thế giới. 

3.3. Về tư tưởng/thái độ: 

          Giúp người học yêu thích, tích cực học tập để nắm vững các kiến thức Kinh tế chính trị cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin; có ý thức hệ tư tưởng Mác – Lênin, góp phần hình thành nền tảng lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin; luôn kiên định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau khi tốt nghiệp học viên tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ đất nước cũng như tham mưu chính sách phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
4. Phương pháp, hình thức kiểm tra và đánh giá kết quả học tập học phần

4.1. Kiểm tra, đánh giá quá trình:

· Điểm chuyên cần có trọng số 30%, gồm:
+ Điểm đánh giá tham dự học tập trên lớp, tham gia phát biểu, thảo luận xây dựng bài, semina: 10%;

+ Điểm đánh giá tự học: 20%.
· Điểm kiểm tra giữa kỳ: 20 %.

4.2. Điểm thi kết thúc học phần: Điểm thi kết thúc học phần có trọng số là 50%.

· Hình thức thi: Tự luận 

· Thời lượng thi: 120 phút

PHẦN II: CÁC BÀI GIẢNG MÔN HỌC
Bài 1
1. Tên bài: ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CHỨC NĂNG CỦA KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC - LÊNIN
2. Số tiết lên lớp:  3
3. Mục tiêu:
- Về kiến thức: 


+ Sự hình thành và phát triển nội dung khoa học của môn kinh tế chính trị Mác - Lênin.

 + Đối tượng và phương pháp nghiên cứu, chức năng cơ bản của kinh tế chính trị Mác - Lênin.
- Về kỹ năng: 


+ Bước đầu vận dụng những kiến thức về kinh tế chính trị vào việc tiếp cận, tìm hiểu những hiện tượng và các quá trình của đời sống kinh tế xã hội,


+ Hình thành kỹ năng thích ứng khi tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đang có những đặc trưng mới và có nhiều thách thức.

+ Có kỹ năng giải quyết vấn đề một cách logic.
- Về thái độ/tư tưởng:
Hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học, yêu nước, thông qua nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò của môn học, củng cố niềm vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên CNXH
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức:
+  Tóm tắt được quá trình hình thành và phát triển nội dung khoa học của môn kinh tế chính trị Mác - Lênin.
 + Hiểu và phân tích được đối tượng và phương pháp nghiên cứu, chức năng cơ bản của kinh tế chính trị Mác - Lênin.
	- Phân tích được đối tượng và phương pháp nghiên cứu, chức năng cơ bản của kinh tế chính trị Mác - Lênin.
- Vận dụng phương pháp nghiên cứu kinh tế chính trị vào tìm hiểu những hiện tượng và các quá trình của đời sống kinh tế xã hội
	Viết, tự luận , vấn đáp nhóm 


	- Về kỹ năng:
- Vận dụng phương pháp nghiên cứu kinh tế chính trị vào việc tiếp cận, tìm hiểu những hiện tượng và các quá trình của đời sống kinh tế xã hội
- Có kỹ năng giải quyết vấn đề một cách logic.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng:
   Hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học, củng cố niềm tin cho học viên về con đường đi lên CNXH
	
	


5. Tài liệu học tập 

5.1. Tài liệu phải đọc 
Bộ Giáo dục và đào tạo (2021), Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin dành cho hệ Cao đẳng, Đại học chuyên lý luận chính trị, Nxb Giáo dục, H.2021.
5.2. Tài liệu tham khảo
C.Mác- Ph. Ănghen: Toàn tập, tập 20, tr.207-208; tập 23, tr.1-59, Nxb Chính trị quốc gia, 1994, H. 

 V.I. Lênin: Toàn tập, tập 3, tr.58-64, Nxb Tiến bộ Maxcơva, 1976, M.
Đảng Cộng sản Việt Nam (2021) Văn kiện Đại hội đại biều toàn quốc lần thứ XIV, NXB CTQGST
6. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	1. Kinh tế chính trị Mác – Lê nin được hình thành,  kế thừa, phát triển như thế nào từ dòng chảy tư tưởng nhân loại?
	1. Kinh tế chính trị Mác – Lênin trong dòng chảy tư tưởng kinh tế nhân loại

+ Tư tưởng kinh tế trước Mác

- Tư tưởng kinh tế trọng thương

- Tư tưởng kinh tế trọng nông

- Tư tưởng kinh tế chính trị tư sản cổ điển Anh
+ Nội dung chủ yếu của tư tưởng kinh tế chính trị Mác – Lê nin 

-  Giai đoạn Mác – Ăngghen

- Sự phát triển của Lê Nin

+ Các lý thuyết  kinh tế hiện đại 

- Lý thuyết  kinh tế của  Kyenes

- Lý thuyết Tân tự do của Hayek
- Lý thuyết kinh tế  của Samuelson
	1. Phân tích sự hình thành và phát triển của kinh tế chính trị Mác - Lênin?
2. Đối tượng nghiên cứu của kinh tế chính trị Mác - Lênin? 
3. Chức năng của kinh tế chính trị Mác - Lênin với tư cách là một môn khoa học? 
4. Chứng minh sự cần thiết phải nghiên cứu kinh tế chính trị Mác - Lênin trong quá trình lao động và quản trị quốc gia?
5. Chứng minh sự liên hệ giữa kinh tế chính trị Mác - Lênin trong hệ thống các khoa học kinh tế?
6. Vận dụng các quy luật và phương pháp luận của kinh tế chính trị Mác - Lênin trong xây dựng và tổ chức thực hiện đường lối, chính sách phát triển kinh tế như thế nào?

	2
	2. Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng  của Kinh tế chính trị Mác – Lê nin là gì?
	2. Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng  của Kinh tế chính trị Mác – Lê nin
+ Đối tượng, mục đích nghiên cứu của Kinh tế chính trị Mác – Lênin

- Đối tượng nghiên cứu

- Mục đích nghiên cứu

+  Phương pháp nghiên cứu của Kinh tế chính trị Mác – Lênin
- Phương pháp duy vật biện chứng

- Phương pháp logic kết hợp lịch sử

- Phương pháp trìu tượng hóa khoa học 

+  Chức năng của kinh tế chính trị Mác - Lênin

- Chức năng nhận thức

- Chức năng thực tiễn 

- Chức năng tư tưởng

- Chức năng phương pháp luận
	

	3
	3. Vận dụng các quy luật và phương pháp luận của kinh tế chính trị Mác - Lênin trong xây dựng và tổ chức thực hiện đường lối, chính sách phát triển kinh tế như thế nào?

	1. Vận dụng các quy luật kinh tế trong hoạch định đường lối, chính sách kinh tế ở Việt Nam
- Vận dụng nhóm quy luật chung cho mọi phương thức sản xuất

+ Vận dụng quy luật QHSX phù hợp với trình độ phát triển của LLSX (thuộc nhóm quy luật kinh tế chung cho tất cả các phương thức sản xuất).
Đại hội XIV
Nghị quyết số 57-NQ/TW chỉ đạo thúc đẩy lực lượng sản xuất: “Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phát triển nhanh LLSX hiện đại, hoàn thiện QHSX, đổi mới phương thức quản trị quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội, ngăn chặn nguy cơ tụt hậu, đưa đất nước phát triển bứt phá, giàu mạnh trong kỷ nguyên mới”.
- Vận dụng nhóm quy luật kinh tế phổ biến cho một số phương thức sản xuất trong nền kinh tế thị trường
Đại hội XIII chỉ đạo trong vận dụng quy luật: “Nhà nước quản lý nền kinh tế bằng luật pháp, cơ chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và các tiêu chuẩn, định mức và lực lượng kinh tế nhà nước phù hợp với yêu cầu và quy luật của KTTT. Thị trường đóng vai trò quyết định trong xác định giá cả hàng hóa, dịch vụ; tạo động lực huy động, phân bổ hiệu quả các nguồn lực; điều tiết sản xuất và lưu thông; điều tiết hoạt động của doanh nghiệp, thanh lọc những doanh nghiệp yếu kém”.
 
- Vận dụng quy luật sản xuất giá trị thặng dư trong CNTB (thuộc nhóm quy luật kinh tế đặc thù cho một phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa) 
Nghị quyết số 57-NQ/TW: “Phát huy tối đa tiềm năng, trí tuệ Việt Nam gắn với nhanh chóng tiếp thu, hấp thụ, làm chủ và ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến của thế giới; đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng, chú trọng nghiên cứu cơ bản, tiến tới tự chủ và cạnh tranh về công nghệ ở một số lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu, tiềm năng, lợi thế”.
Đại hội XIV: 
2. Vận dụng phương pháp luận của kinh tế chính trị Mác-Lênin trong hoạch định chính sách kinh tế ở Việt Nam
Đại hội XIII: “tiếp tục nắm vững và xử lý tốt các mối quan hệ lớn:… giữa tuân theo các quy luật thị trường và bảo đảm định hướng XHCN; giữa phát triển LLSX và xây dựng, hoàn thiện từng bước QHSX XHCN; giữa Nhà nước, thị trường và xã hội… Trong nhận thức và giải quyết các mối quan hệ lớn, phản ánh các quy luật mang tính biện chứng, những vấn đề lý luận cốt lõi về đường lối đổi mới của Đảng”.
 
Đại hội XIII nhấn mạnh gắn lý luận với thực tiễn: “Công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận được đẩy mạnh, góp phần cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng...”
Đại hội XIV: 
	


7. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận: Thảo luận nhóm theo nội dung thảo luận; Trình bày kết quả vào phiếu nhóm; Trưởng nhóm đại diện nhóm lên trình bày kết quả làm việc nhóm.

- Chuẩn bị nội dung tự học: Đọc trước các nội dung theo yêu cầu của giảng viên trong tài liệu đã được cung cấp.
- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp.

+ Đối với ngưỡng đánh giá các câu hỏi trước giờ lên lớp theo chuẩn đầu ra: Hiểu, phân tích được nội dung câu hỏi.

+ Đối với ngưỡng đánh giá các câu hỏi trong giờ lên lớp: Phân tích/tổng hợp/đánh giá/vận dụng được nội dung câu hỏi.

+ Đối với ngưỡng đánh giá các câu hỏi sau giờ lên lớp: Phân tích/tổng hợp/đánh giá/vận dụng được nội dung câu hỏi.

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn: Đọc các nội dung trong các tài liệu đã hướng dẫn để phục vụ cho việc tham gia thảo luận.

- Tập trung nghe giảng, tích cực tham gia trả lời các câu hỏi, tham gia đối thoại, đóng góp ý kiến, thảo luận.
Bài 2

1. Bài giảng: KINH TẾ THỊ TRƯỜNG VÀ CÁC QUY LUẬT KINH TẾ CƠ BẢN CỦA KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
2. Số tiết lên lớp: 4
3.  Mục tiêu: 
- Về kiến thức: 


Cung cấp một cách có hệ thống lý luận giá trị lao động của C. Mác thông qua các phạm trù cơ bản về hàng hóa, tiền tệ, giá cả, quy luật giá trị, thị trường,vai trò của các chủ thể tham gia thị trường

- Về kỹ năng: 
+ Phân tích và giải thích được cách thức vận hành của thị trường thông qua cung – cầu, giá cả và cạnh tranh.

+  Vận dụng các quy luật kinh tế để phân tích hiện tượng thị trường thực tế: biến động giá, độc quyền, cạnh tranh không hoàn hảo, chu kỳ kinh tế.

+ Phát triển kỹ năng tư duy kinh tế, tư duy phân tích và dự báo
- Về thái độ/tư tưởng: 
+ Nâng cao ý thức công dân, trách nhiệm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế.
+ Tin tưởng vai trò của Nhà nước trong việc khắc phục thất bại thị trường, bảo đảm công bằng xã hội.
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học:
	Chuẩn đầu ra
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: 
+ Nắm được lý luận của Mác về sản xuất hàng hóa và hàng hóa
+ Hiểu biết được về thị trường và vai trò của các chủ thể khi tham gia thị trường
	 Phân tích đươc điều kiện ra đời của nền sản xuất hàng hóa. Lượng giá trị hàng hóa là gì? Các nhân tố ảnh hưởng tới lượng giá trị của hàng hóa
+ Phân tích các chức năng, quy luật của thị trường?
Phân tích uu thế và khuyết tật của thị trường? 

Vai trò của các chủ thể chính tham gia thị trường?

	Viết, tự luận , vấn đáp nhóm 


	- Về kỹ năng: 
+ Phân tích đươc điều kiện ra đời của nền sản xuất hàng hóa. Lượng giá trị hàng hóa;  Các nhân tố ảnh hưởng tới lượng giá trị của hàng hóa
+ Phân tích các chức năng, quy luật của thị trường; Ưu thế và khuyết tật của thị trường; Vai trò của các chủ thể chính tham gia thị trường?
       + Vận dụng được lý thuyết kinh tế thị trường để giải thích các hiện tượng kinh tế hiện nay
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng: 
      + Nâng cao ý thức công dân, ý thức đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế.
      + Tin tưởng vai trò của Nhà nước trong việc khắc phục thất bại thị trường, bảo đảm công bằng xã hội.
	
	


5. Tài liệu học tập: 
5.1. Tài liệu bắt buộc:
Bộ Giáo dục và đào tạo (2021), Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin dành cho hệ Cao đẳng, Đại học chuyên lý luận chính trị, Nxb Giáo dục, H.2021.
Đảng Cộng sản Việt Nam (2021) Văn kiện Đại hội đại biều toàn quốc lần thứ XIV, NXB CTQGST
5.2. Tài liệu tham khảo:
C.Mác – Ăngghen Toàn tập, tập 20, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1994.
C.Mác – Ăngghen Toàn tập, tập23, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1994.
6. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	Kinh tế thị trường hình thành từ cơ sở nào?
	1. Sản xuất hàng hóa
+ Khái niệm sản xuất hàng hóa

+ Điều kiện ra đời của sản xuất hàng hóa

- Phân công lao động xã hội 

- Sự tách biệt tương đối về mặt kinh tế của các chủ thể sản xuất
2. Hàng hóa

+ Khái niệm hàng hóa

+ Thuộc tính của hàng hóa

- Giá trị sử dụng

- Giá trị 

+ Lượng giá trị và các nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị 

- Thời gian lao động xã hội cần thiết
- Các nhân tố ảnh hưởng 

+ Tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hóa

- Lạo động cụ thể

- Lao động trìu tượng

3. Tiền 

- Nguồn gốc, bản chất của tiền

- Chức năng của tiền

4. Dịch vụ và quan hệ trao đổi trong trường hợp một số yếu tố khác hàng hóa thông thường ở điều kiện ngày nay
+ Dịch vụ 

+  Quan hệ trao đổi trong trường hợp một số yếu tố khác hàng hóa thông thường ở điều kiện ngày nay
+ Quyền sử dụng đất đai.

+ Thương hiệu (danh tiếng).

+ Chứng khoán, chứng quyền và một số giấy tờ có giá.
	1. Điều kiện ra đời của nền sản xuất hàng hóa.?

2. Lượng giá trị hàng hóa là gì? 
3. Các nhân tố ảnh hưởng tới lượng giá trị của hàng hóa?

4. Ưu thế và khuyết tật của thị trường? 

5. Các chức năng, quy luật  của thị trường?
6. Vai trò của các chủ thể chính tham gia thị trường?
7. Vận dụng các quy luật trong nền kinh tế thị trường trong hoạch định và tổ chức thực hiện đường lối, chính sách phát triển kinh tế như thế nào?
8. Vận dụng bài học kinh nghiệm ở một số nước trên thế giới trong xây dựng và phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam.



	2
	Đặc trưng và các mô hình  kinh tế thị trường trên thế giới là gì?
	1. Kinh tế thị trường 
- Khái niệm về thị trường

- Vai trò của thị trường
- Cơ chế thị trường 

- Nền kinh tế thị trường 

- Đặc trưng cơ bản của nền kinh tế thị trường 

- Các chủ thể tham gia thị trường 

2. Các mô hình kinh tế thị trường trên thế giới 

- Mô hình kinh tế thị trường tự do Hoa Kỳ
- Mô hình kinh tế thị trường của Nhật Bản

- Mô hình kinh tế thị trường xã hội Cộng Hòa Liên Bang Đức

- Mô hình kinh tế thị trường “nhà nước phúc lợi” ở Thụy Điển và các nước Bắc Âu

- Mô hình kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc
	

	3
	Kinh tế thị trường vận động theo các quy luật cơ bản nào? 
	+ Quy luật giá trị 

- Nội dung của quy luật giá trị 
- Tác động của quy luật giá trị
+  Quy luật cung cầu
+  Quy luật cạnh tranh 
+  Quy luật lưu thông tiền tệ
	

	4
	4. Vận dụng các quy luật trong nền kinh tế thị trường trong hoạch định và tổ chức thực hiện đường lối, chính sách phát triển kinh tế như thế nào?

	- Vận dụng nhóm quy luật kinh tế phổ biến cho một số phương thức sản xuất trong nền kinh tế thị trường
Đại hội XIII chỉ đạo trong vận dụng quy luật: “Nhà nước quản lý nền kinh tế bằng luật pháp, cơ chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và các tiêu chuẩn, định mức và lực lượng kinh tế nhà nước phù hợp với yêu cầu và quy luật của KTTT. Thị trường đóng vai trò quyết định trong xác định giá cả hàng hóa, dịch vụ; tạo động lực huy động, phân bổ hiệu quả các nguồn lực; điều tiết sản xuất và lưu thông; điều tiết hoạt động của doanh nghiệp, thanh lọc những doanh nghiệp yếu kém”.
 
Đại hội XIV: 
	


7. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận: Thảo luận nhóm theo nội dung thảo luận; Trình bày kết quả vào phiếu nhóm; Trưởng nhóm đại diện nhóm lên trình bày kết quả làm việc nhóm.

- Chuẩn bị nội dung tự học: Đọc trước các nội dung theo yêu cầu của giảng viên trong tài liệu đã được cung cấp

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp.

+ Đối với ngưỡng đánh giá các câu hỏi trước giờ lên lớp theo chuẩn đầu ra: Hiểu, phân tích được nội dung câu hỏi.

+ Đối với ngưỡng đánh giá các câu hỏi trong giờ lên lớp: Phân tích/tổng hợp/đánh giá/vận dụng được nội dung câu hỏi.

+ Đối với ngưỡng đánh giá các câu hỏi sau giờ lên lớp: Phân tích/tổng hợp/đánh giá/vận dụng được nội dung câu hỏi.

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn: Đọc các nội dung trong các tài liệu đã hướng dẫn để phục vụ cho việc tham gia thảo luận.

- Tập trung nghe giảng, tích cực tham gia trả lời các câu hỏi, tham gia đối thoại, đóng góp ý kiến, thảo luận.
Bài 3
1. Bài giảng: LÝ LUẬN CỦA C.MÁC VỀ GIÁ TRỊ THẶNG DƯ VÀ CÁC HÌNH THỨC BIỂU HIỆN CỦA GIÁ TRỊ THẶNG DƯ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
2. Số tiết lên lớp: 4
3.  Mục tiêu: 
- Về kiến thức: 
+  Cung cấp các nội dung cơ bản của học thuyết giá trị thặng dư: hàng hóa, sức lao động, giá trị thặng dư, nguồn gốc và bản chất của giá trị thặng dư.

+  Các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường hiện đại 
+ Quy luật sản xuất giá trị thặng dư và vai trò của nó đối với sự vận động của chủ nghĩa tư bản.

- Về kỹ năng: 
+  Sử dụng phương pháp luận duy vật biện chứng để phân tích cơ chế tạo ra giá trị thặng dư trong doanh nghiệp và trong nền kinh tế.
+ Vận dụng lý luận Mác để giải thích các hiện tượng như năng suất, tiền lương, lợi nhuận, bóc lột lao động trong thực tiễn kinh tế thị trường.
- Về thái độ/tư tưởng: 
+   Nhận thức đúng đắn, nghiêm túc về giá trị khoa học của học thuyết Mác; tôn trọng sự thật khách quan; có tinh thần nghiên cứu và đổi mới
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học:
	Chuẩn đầu ra
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: 
    Trình bày và phân tích được bản chất, quy luật và các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường.
	- Trình bày và phân tích được bản chất, quy luật và các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường?

-  Phân tích mối quan hệ giữa lao động, tiền lương, năng suất và lợi nhuận?
+ Vận dụng lý luận giá trị thặng dư để giải thích các vấn đề phân phối thu nhập?
	Viết, tự luận, vấn đáp nhóm


	- Về kỹ năng: 
+ Phân tích được mối quan hệ giữa lao động, tiền lương, năng suất và lợi nhuận
+ Vận dụng được các nội dung của lý luận giá trị thặng dư để giải thích các vấn đề phân phối thu nhập
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng: 
  + Hình thành thái độ khoa học, khách quan trong đánh giá hiện tượng kinh tế
+ Nhận thức vai trò người lao động, hạn chế bóc lột, hướng đến phân phối công bằng và phát triển bền vững
 + Nâng cao ý thức đạo đức nghề nghiệp; ý thức công dân, trách nhiệm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế.     
	
	


5. Tài liệu học tập: 
5.1. Tài liệu bắt buộc:
Bộ Giáo dục và đào tạo (2021), Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin dành cho hệ Cao đẳng, Đại học chuyên lý luận chính trị, Nxb Giáo dục, H.2021.
C.Mác và Ph.Ăng-ghen, Toàn tập, Tập 23, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, tr.250-296. 3. C.Mác và Ph.Ăng-ghen, Toàn tập, Tập 25, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, Phần I, 47-83.

5.2. Tài liệu tham khảo:
 Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII (2016), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr. 55-132. 
Đảng Cộng sản Việt Nam (2021) Văn kiện Đại hội đại biều toàn quốc lần thứ XIV, NXB CTQGST
 PGS,TS Đoàn Xuân Thủy - chủ biên (2016), Phân phối lợi nhuận: Từ lý luận của C.Mác đến thực tiễn ngày nay. NXB Thông tin và Truyền thông, Hà Nội.
6. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	Nội dung cơ bản trong lý luận học thuyết giá trị thặng dư của C. Mác là gì? 
	1. Sản xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa

- Công thức chung của tư bản và hàng hóa sức lao động
- Quá trình sản xuất giá trị thặng dư dưới chủ nghĩa tư bản
2. Các phương pháp sản xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa

- Sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối 

- Sản xuất giá trị thặng dư tương đối 
	1. Nội dung lý luận hàng hóa sức lao động trong đời sống kinh tế - xã hội ở Việt Nam ngày nay? 

2. Nguồn gốc, bản chất và các phương pháp sản xuất giá trị thặng dư? 
3. Các hình thức biểu  hiện lợi nhuận, lợi tức, địa tô trong đời sống kinh tế - xã hội ở Việt Nam ngày nay?
4. Vận dụng phương pháp sản xuất giá trị thặng dư vào xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta như thế nào?

5. Vận dụng lý luận địa tô của C.Mác vào xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta như thế nào?



	2
	Giá trị thặng dư được biểu hiện trong nền kinh tế thị trường qua những hình thức nào?
	1. Lợi nhuận, lợi nhuận bình quân, lợi nhuận thương nghiệp

+ Lợi nhuận

- Chi phí sản xuất

- Lợi nhuận

- Tỷ suất lợi nhuận

 - Các nhân tố ảnh hưởng tới tỷ suất lợi nhuận

+ Lợi nhuận bình quân 

- Tỷ suất lợi nhuận bình quân

- Lợi nhuận bình quân

-   Giá cả sản xuất

+ Lợi nhuận thương nghiệp 
2. Lợi tức

+  Tư bản cho vay trong nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa

+ Nguồn gốc, bản chất của lợi tức, tỷ suất lợi tức

+ Hình thức vận động của tư bản cho vay

3. Địa tô tư bản chủ nghĩa

+ Tư bản kinh doanh nông nghiệp
+  Địa tô tư bản chủ nghĩa

- Địa tô chênh lệch

- Địa tô tuyệt đối

- Giá cả của đất đai
	

	3
	Vận dụng phương pháp sản xuất giá trị thặng dư và lý luận địa tô của C.Mác vào xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta như thế nào?


	1. Vận dụng 2 phương pháp sản xuất giá trị thặng dư vào cải tiến kỹ thuật, tăng NSLĐ xã hội, ứng dụng KH&CN mới
- Quan điểm, chính sách của Đảng/Nhà nước về tăng NSLĐ xã hội 

Đại hội XIII: “Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế, chuyển mạnh nền kinh tế sang mô hình tăng trưởng dựa trên tăng năng suất, tiến bộ KH&CN, đổi mới sáng tạo, nhân lực chất lượng cao, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực để nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế”.
 

Đại hội XIII: “Thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng mạnh mẽ thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, chú trọng một số ngành, lĩnh vực trọng điểm, có tiềm năng, lợi thế để làm động lực cho tăng trưởng theo tinh thần bắt kịp, tiến cùng và vượt lên ở một số lĩnh vực so với khu vực và thế giới”.
 

Nghị quyết số 57-NQ/TW: “Đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế ở mức trên 55%; tỉ trọng xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao trên tổng giá trị hàng hoá xuất khẩu đạt tối thiểu 50%... Tỉ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo đạt trên 40% trong tổng số doanh nghiệp”.
2. Vận dụng lý luận địa tô TBCN vào quản lý và sử dụng đất, tài nguyên khoáng sản

- Quan điểm, chính sách của Đảng/Nhà nước về quản lý, sử dụng đất đai. 

Đại hội XIII: “... đảm bảo quyền sử dụng đất chuyển thành hàng hóa một cách thuận lợi… Nhà nước điều tiết giá đất bằng quan hệ cung - cầu về đất và thông qua các chính sách về thuế có liên quan đến đất đai”.
  “Phát triển thị trường, đẩy mạnh thương mại hóa quyền sử dụng đất, tăng cường đăng ký quyền sử dụng đất và áp dụng định giá đất theo thị trường bảo đảm công khai, minh bạch”.
 
Đại hội XIV:
- Quan điểm, chính sách của Đảng/Nhà nước về quản lý tài nguyên khoáng sản.

Đại hội XIII: “Quản lý chặt chẽ và nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực tài nguyên, nhất là đất, nước, khoáng sản, theo nguyên tắc thị trường. Đẩy nhanh hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách bảo đảm đồng bộ minh bạch các yếu tố thị trường để có khả năng vốn hóa các nguồn lực tài nguyên, phân bổ hợp lý và sử dụng có hiệu quả”.

Đại hội XIV: 
	


7. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận: Thảo luận nhóm theo nội dung thảo luận; Trình bày kết quả vào phiếu nhóm; Trưởng nhóm đại diện nhóm lên trình bày kết quả làm việc nhóm.

- Chuẩn bị nội dung tự học: Đọc trước các nội dung theo yêu cầu của giảng viên trong tài liệu đã được cung cấp.

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp ở mục 6: 

+ Đối với ngưỡng đánh giá các câu hỏi trước giờ lên lớp theo chuẩn đầu ra: Hiểu, phân tích nội dung câu hỏi.

+ Đối với ngưỡng đánh giá các câu hỏi trong giờ lên lớp: Phân tích/tổng hợp/đánh giá/vận dụng nội dung câu hỏi.

+ Đối với ngưỡng đánh giá các câu hỏi sau giờ lên lớp: Phân tích/tổng hợp/đánh giá/vận dụng nội dung câu hỏi.
- Đọc tài liệu theo hướng dẫn: Đọc các nội dung trong các tài liệu đã hướng dẫn để phục vụ cho việc tham gia thảo luận.

- Tập trung nghe giảng, tích cực tham gia trả lời các câu hỏi, tham gia đối thoại, đóng góp ý kiến, thảo luận.

Bài 4
1. Bài giảng: TÍCH LŨY VÀ TÁI SẢN XUẤT TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
2. Số tiết lên lớp: 4
3.  Mục tiêu: 
- Về kiến thức: 
+ Cung cấp các khái niệm cơ bản: tái sản xuất, tái sản xuất giản đơn, tái sản xuất mở rộng, tích lũy tư bản và các nhân tố quyết định tích lũy, khủng hoảng kinh tế.
+ Vai trò của tích lũy tư bản đối với sự vận động của nền kinh tế thị trường và quá trình phát triển lực lượng sản xuất, nguyên nhân và hậu quả của khủng hoảng kinh tế
+ Mối quan hệ giữa tích lũy – tiêu dùng – giá trị thặng dư trong tái sản xuất xã hội, nhận diện được các mô hình và đặc điểm của tái sản xuất , khủng hoảng kinh tế là tất yếu trong nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa
- Về kỹ năng: 
+   Phân tích – tổng hợp các yếu tố ảnh hưởng đến tích lũy tư bản và quy mô tái sản xuất.

+   So sánh được các hình thức tái sản xuất  trong các bối cảnh kinh tế khác nhau.

+  Vận dụng lý luận Mác-xít để giải thích các hiện tượng kinh tế thực tiễn như: tăng vốn đầu tư, tích tụ – tập trung tư bản, gia tăng năng suất lao động, cơ cấu lại nền kinh tế, khủng hoảng kinh tế 
- Về thái độ/tư tưởng: 
+ Hình thành thái độ đúng đắn, khoa học khi tiếp cận vấn đề tích lũy – tái sản xuất, khủng hoảng kinh tế để  tránh giáo điều và biết vận dụng linh hoạt vào hoàn cảnh Việt Nam.

+  Có trách nhiệm khi đánh giá tác động kinh tế – xã hội của các chính sách liên quan đến tích lũy vốn, đầu tư, tăng trưởng, đổi mới sáng tạo, khắc phục khủng hoảng kinh tế
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học:
	Chuẩn đầu ra
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: 
+ Trình bày được nội dung tích lũy tư bản và tái sản xuất trong học thuyết kinh tế chính trị Mác – Lênin.
+ Phân tích cơ chế tích lũy tư bản và các nhân tố ảnh hưởng đến quy mô tái sản xuất, nguyên nhân và hậu quả của khủng hoảng kinh tế
+ Giải thích được mối quan hệ giữa giá trị thặng dư – tích lũy – tái sản xuất, khủng hoảng kinh tế trong nền kinh tế thị trường.
	Trình bày, phân tích tích lũy tư bản và biểu hiện mới về tích lũy tư bản ngày nay? 
Phân tích  sự khác nhau giữa tái sản xuất giản đơn và tái sản xuất mở rộng?
          Phân tích vai trò của giá trị thặng dư đối với tích lũy tư bản?

Chúng minh được khủng khoảng kinh tế là tất yếu trong nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa?

	Viết, tự luận, vấn đáp nhóm


	- Về kỹ năng: 
+ Phân tích và đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến tích lũy tư bản
+ So sánh tái sản xuất giản đơn và tái sản xuất mở rộng trong các điều kiện kinh tế khác nhau, 
+ Vận dụng lý luận vào phân tích các hiện tượng kinh tế thực tiễn như tích tụ – tập trung tư bản, đổi mới công nghệ.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng: 
+ Có thái độ khoa học, khách quan và đúng đắn trong nghiên cứu lý luận Mác – Lênin.
+ Có trách nhiệm trong vận dụng kiến thức vào việc phân tích, phản biện và góp ý chính sách phát triển kinh tế.   
	
	


5. Tài liệu học tập: 
5.1. Tài liệu bắt buộc:
Bộ Giáo dục và đào tạo (2021), Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin dành cho hệ Cao đẳng, Đại học chuyên lý luận chính trị, Nxb Giáo dục, H.2021.
Đảng Cộng sản Việt Nam (2021) Văn kiện Đại hội đại biều toàn quốc lần thứ XIV, NXB CTQGST
5.2. Tài liệu tham khảo:
C.Mác và Ph.Ăng-ghen, Toàn tập, Tập 23, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, tr.113-134.

C.Mác và Ph.Ăng-ghen, Toàn tập, Tập 25, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, Phần I, 65-94.
6. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	Nội dung cơ bản của tích lũy tư bản trong nền kinh tế thường là gì? 
	1. Khái niệm, bản chất, nhân tố và hệ quả của tích lũy tư bản 

+ Khái niệm tích lũy tư bản

+  Bản chất tích lũy tư bản

+ Nhân tố ảnh hưởng đến quy mô tích lũy tư bản

- Tỉ suất giá trị thặng dư

- Năng suất lao động xã hội

- Chênh lệch giữa tư bản sử dụng và tư bản tiêu dùng

- Quy mô của tư bản ứng trước

+ Hệ quả của tích lũy tư bản trong nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa

- Tăng cấu tạo hữu cơ của tư bản

- Tích tụ và tập trung tư bản 

- Bần cùng hóa giai cấp công nhân

2. Những biểu hiện mới về hệ quả của tích lũy tư bản trong nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa

- Cấu tạo hữu cơ của tư bản tăng nhanh
- Quy mô tích tụ và tập trung tư bản ngàu càng mở rộng

- Khoảng cách chênh lệch giàu nghèo tăng
	1. Tích lũy tư bản là gì? Biểu hiện mới về tích lũy tư bản ngày này? 
2. Tái sản xuất là gì? Phân loại tái sản xuất? Các điều kiện của Mác về tái sản xuất trong Chủ nghĩa tư bản? 

3. Khủng hoảng kinh tế là gì? Các hình thức biểu hiện? Hậu quả của khủng hoảng kinh tế?
4. Vận dụng lý luận tích tụ tư bản của C.Mác vào xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta như thế nào?

5. Vận dụng lý luận tập trung tư bản của C.Mác vào xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta như thế nào?



	2
	Nôi dung và các loại hình tái sản xuất xã hội trong nền kinh tế thị trường là gì ?
	1. Tái sản xuất và các khâu của tái sản xuất

+  Khái niệm tái sản xuất

+ Các khâu của quá trình tái sản xuất

- Sản xuất

- Phân phối

- Trao đổi

- Tiêu dùng
2. Các loại hình tái sản xuất 

+  Căn cứ theo quy mô

-  TSX giản đơn
-  TSX mở rộng

+ Căn cứ theo chất lượng mở rộng sản xuất
-  TXS theo chiều rộng
-  TSX theo chiều sâu
+ Căn cứ theo phạm vi
- TSX cá biệt
- TSX xã hội
	

	3
	Bản chất, nguyên nhân và hậu quả của khủng hoảng kinh tế diễn ra như thế nào? 
	1. Bản chất, chu kỳ của khủng hoảng kinh tế 

+ Khái niệm khủng hoảng kinh tế 
+ Chu kỳ của khủng hoảng kinh tế 

- Khủng hoảng 

- Tiêu điều

- Phục hồi

- Hưng thịnh 

2.  Các hình thức và nguyên nhân của khủng hoảng 

+  Các hình thức khủng hoảng

- Khủng hoảng sản xuất thừa

- Khủng hoảng tài chính
+  Nguyên nhân của khủnghoảng kinh tế 
- Nguyên nhân sâu xa

- Nguyên nhân khách quan và chủ quan

3. Hậu quả của khủng hoảng kinh tế 

- Kinh tế suy thoái 

- Lực lượng sản xuất xã hội bị phá hoại nặng nề

- Mâu thuẫn xã hội gay gắt 

- Biến đổi mạnh về cơ cấu tổ chức, ngành, lĩnh vực  kinh tế 

- Hiệu ứng toàn cầu hóa 
	

	4
	4. Vận dụng lý luận tích tụ và tập trung tư bản của C.Mác vào xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta như thế nào?


	1. Quan điểm, chính sách của Đảng/Nhà nước về tích tụ vốn; tăng chi cho đầu tư vào khoa học và công nghệ gắn với đổi mới sáng tạo…  

Nghị quyết số 57-NQ/TW: “Kinh phí chi cho nghiên cứu phát triển (R&D) đạt 2% GDP, trong đó kinh phí từ xã hội chiếm hơn 60%; bố trí ít nhất 3% tổng chi ngân sách hằng năm cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và tăng dần theo yêu cầu phát triển”.

Nghị quyết số 68-NQ/TW: “Miễn thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp cho các cá nhân, tổ chức đối với khoản thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn góp, quyền góp vốn vào doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân cho các chuyên gia, nhà khoa học làm việc tại doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, trung tâm nghiên cứu phát triển, trung tâm đổi mới sáng tạo, các tổ chức trung gian hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”.
2. Quan điểm, chính sách của Đảng/Nhà nước về tập trung vốn
+ Quan điểm, chính sách của Đảng/Nhà nước về góp vốn liên doanh giữa các doanh nghiệp.

Đại hôi XIII: “Tăng cường liên kết giữa các hợp tác xã, hình thành các hiệp hội, liên hiệp hợp tác xã…; Khuyến khích doanh nghiệp tư nhân hợp tác, liên kết với doanh nghiệp nhà nước, hợp tác xã, kinh tế hộ”.. “Tăng cường liên kết giữa khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, nhất là các tập đoàn đa quốc gia với doanh nghiệp trong nước…”
 
Đại hội XIV: 
+ Quan điểm, chính sách của Đảng/Nhà nước về hợp tác công - tư.

Nghị quyết số 57-NQ/TW: ““Bố trí ít nhất 15% ngân sách nhà nước chi sự nghiệp khoa học phục vụ nghiên cứu công nghệ chiến lược; ban hành cơ chế, chính sách hợp tác công tư để nghiên cứu và phát triển công nghệ chiến lược”.

Nghị quyết số 68-NQ/TW: “Khẩn trương nâng hạng, tái cơ cấu thị trường chứng khoán, phát triển thị trường bảo hiểm, hoàn thiện quy định về trái phiếu doanh nghiệp để nâng cao chất lượng và mở rộng kênh huy động vốn ổn định, chi phí thấp cho kinh tế tư nhân. Nghiên cứu xây dựng khung pháp lý về chứng khoán hoá các khoản nợ”.
Đại hội XIV: 
	


7. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận: Thảo luận nhóm theo nội dung thảo luận; Trình bày kết quả vào phiếu nhóm; Trưởng nhóm đại diện nhóm lên trình bày kết quả làm việc nhóm.

- Chuẩn bị nội dung tự học: Đọc trước các nội dung theo yêu cầu của giảng viên trong tài liệu đã được cung cấp.

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp ở mục 6: 

+ Đối với ngưỡng đánh giá các câu hỏi trước giờ lên lớp theo chuẩn đầu ra: Hiểu, phân tích nội dung câu hỏi.

+ Đối với ngưỡng đánh giá các câu hỏi trong giờ lên lớp: Phân tích/tổng hợp/đánh giá/vận dụng nội dung câu hỏi.

+ Đối với ngưỡng đánh giá các câu hỏi sau giờ lên lớp: Phân tích/tổng hợp/đánh giá/vận dụng nội dung câu hỏi.
- Đọc tài liệu theo hướng dẫn: Đọc các nội dung trong các tài liệu đã hướng dẫn để phục vụ cho việc tham gia thảo luận.

- Tập trung nghe giảng, tích cực tham gia trả lời các câu hỏi, tham gia đối thoại, đóng góp ý kiến, thảo luận.

Bài 5
1. Bài giảng: CẠNH TRANH, ĐỘC QUYỀN VÀ VAI TRÒ NHÀ NƯỚC TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
2. Số tiết lên lớp: 4
3.  Mục tiêu: 
+  Về kiến thức: 
-  Trang bị tri thức về bản chất của cạnh tranh ở cấp độ độc quyền và tác động của nó  trong kinh tế thị trường 

-  Nội dung lý luận của Lê nin về đặc điểm kinh tế của độc quyền, độc quyền độc quyền nhà nước;  những biểu hiện mới của độc quyền nhà nước và vai trò lịch sử của chủ nghĩa tư bản
-  Vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường.
+ Về kỹ năng: 

  -Trình bày và phân biệt được các mô hình cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường.
  
- Giải thích được nguyên nhân hình thành độc quyền và độc quyền nhà nước, những biểu hiện mới của độc quyền nhà nước và vai trò lịch sử của chủ nghĩa tư bản

- Giải thích xu hướng độc quyền hóa và sự can thiệp của Nhà nước trong bối cảnh kinh tế thị trường hiện đại.
+ Về thái độ/tư tưởng: 
-  Hình thành thế giới quan khoa học, thái độ khách quan khi tiếp cận lý luận Mác – Lênin và hiện tượng kinh tế tư bản.

-  Tin tưởng, đánh giá đúng đắn vai trò của Nhà nước trong quản lý kinh tế; Cũng cố niềm tin về con đường đi lên CNXH là tất yếu của lịch sử 
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học:
	Chuẩn đầu ra
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: 
- Giải thích được bản chất của cạnh tranh ở cấp độ độc quyền trong kinh tế thị trường và tác động của nó

-  Phân tích được đặc điểm kinh tế của độc quyền, độc quyền độc quyền nhà nước và những biểu hiện mới của nó  và và vai trò của chủ nghĩa tư bản 
-  Nhận điện được vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường
	Phân tích những tác động tích cực và tiêu cực của cạnh tranh? Ý nghĩa của việc nghiên cứu?
Trình bày nguyên nhân hình thành và những đặc điểm kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản độc quyền, đặc điểm nào giữ vai trò quyết định nhất? Vì sao? 
Phân tích mối quan hệ giữa độc quyền và cạnh tranh. Sự biểu hiện của quy luật giá trị và quy luật giá trị thặng dư trong giai đoạn chủ nghĩa tư bản độc quyền? 
 Phân tích thành tựu, hạn chế và vai trò lịch sử  của chủ nghĩa tư bản?
Nhận diện và phân tích vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường?

	Viết, tự luận, vấn đáp nhóm 


	- Về kỹ năng: 
- Trình bày và phân tích bản chất của cạnh tranh ở cấp độ độc quyền và tác động của nó trong kinh tế thị trường 
- Giải thích được nguyên nhân hình thành độc quyền và độc quyền nhà nước, những biểu hiện mới của độc quyền nhà nước và vai trò lịch sử của chủ nghĩa tư bản
- Vận dụng được lý luận  của Lênin để giải thích xu hướng độc quyền hóa và sự can thiệp của Nhà nước trong bối cảnh kinh tế thị trường hiện đại.

	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng: 
   - Hình thành thế giới quan khoa học, thái độ khách quan khi tiếp cận lý luận Mác – Lênin và hiện tượng kinh tế tư bản, có ý thức trách nhiệm xã hội và đạo đức nghề nghiệp khi tham gia vào môi trường kinh tế thị trường.
 - Cũng cố niềm tin về con đường đi lên CNXH là tất yếu của lịch sử 
	
	


5. Tài liệu học tập: 
5.1. Tài liệu bắt buộc:
Bộ Giáo dục và đào tạo (2021), Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin dành cho hệ Cao đẳng, Đại học chuyên lý luận chính trị, Nxb Giáo dục, H.2021.
Đảng Cộng sản Việt Nam (2021) Văn kiện Đại hội đại biều toàn quốc lần thứ XIV, NXB CTQGST
5.2. Tài liệu tham khảo:
C. Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1999, t.25, phần I. 

 V.I.Lênin: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, 2005, t.27. 

 V.I.Lênin: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, 2005, t.31.
6. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	Bản chất của cạnh tranh ở cấp độ độc quyền và tác động của nó trong nền kinh tế thị trường là gì? 
	1. Bản chất của cạnh tranh ở cấp độ độc quyền 
+ Khái niệm về cạnh tranh ở cấp độ độc quyền

- Cạnh tranh

- Canh tranh ở cấp độ độc quyền

+ Các cấp độ cạnh tranh

- Cạnh tranh trong nội bộ ngành và sự hình thành giá cả thị trường

- Cạnh tranh giữa các ngành và sự hình thành lợi nhuận bình quân
2. Tác động của cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường
+ Những tác động tích cực

- Là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế thị trường

- Là cơ chế điều chỉnh, phân bổ nguồn lực xã hội tối ưu
- Thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển

- Tạo cơ sở cho phân phối thu nhập lần đầu 

- Sản xuất khối lượng sản phẩm đa dạng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng
+ Những tác động tiêu cực

- Tàn phá môi trường

- Tăng hàng giả, hàng nhái, trốn thuế gây thiệt hại cho  người tiêu dung và xã hội 
	

	2
	Nội dung cơ bản lý luận của Lê nin về đặc điểm kinh tế của độc quyền, độc quyền nhà nước; biểu hiện mới và vai trò lịch sử của CNTB là gì?
	1. Lý luận của Lê nin về đặc điểm kinh tế của độc quyền trong nền kinh tế thị trường 
+ Nguyên nhân hình thành độc quyền

+ Đặc điểm kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản độc quyền 

- Tập trung sản xuất và các tổ chức độc quyền

- Tư bản tài chính và đầu sỏ tài chính

- Xuất khẩu tư bản 

- Phân chia thế giới về kinh tế giữa các tập đoàn tư bản độc quyền

- Phân chia lãnh thổ giữa các cường quốc tư bản
+ Độc quyền và cạnh tranh, lợi nhuận độc quyền và giá cả độc quyền
- Quan hệ giữa canh tranh và độc quyền

- Lợi nhuận độc quyền

- Giá cả độc quyền 

- Biểu hiện hoạt dộng của quy luật giá trị và giá trị thặng dư trong giai đoạn độc quyền

+ Tác động của độc quyền trong nền kinh tế thị trường 

- Những tác động tích cực

- Những tác động tiêu cực 

2. Lý luận của Lê nin về chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước 

+ Nguyên nhân hình thành, phát triển 

+ Bản chất của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước

+ Biểu hiện chủ yếu của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước  

- Kết hợp nhân sự giữa tổ chức độc quyền và nhà nước

- Nhà nước trực tiếp điều hành kinh tế

- Sự hình thành phát triển sở hữu, khu vực kinh tế nhà nước
3. Biểu hiện mới của độc quyền, độc quyền nhà nước; vai trò lịch sử của chủ nghĩa tư bản 
+ Biểu hiện mới của độc quyền

+ Biểu hiện mới của độc quyền nhà nước

+ Vai trò, hạn chế và xu hướng vận động của chủ nghĩa tư bản 

- Vai trò lịch sử của CNTB

- Hạn chế của CNTB

- Xu hướng vận động của CNTB
	

	3
	3. Nhà nước có vai trò nhưng thế nào trong nên kinh tế thị trường? 
	1. Thiết lập khuôn khổ pháp luật, tạo lập môi trường thể chế cho phát triển kinh tế
2. Kiến tạo để thúc đẩy phát triển kinh tế 
3. Khắc phục khuyết tật của thị trường

4. Kiểm tra, xử lý các vi phạm của các chủ thể tham gia thị trường
	

	4
	4. Vận dụng lý luận của Lênin về chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước trong xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN như thế nào?


	1. Vận dụng lý luận về sở hữu của nhà nước và vai trò của khu vực kinh tế nhà nước trong xây dựng nền KTTT định hướng XHCN ở Việt Nam
- Về sở hữu nhà nước
- Về vai trò của khu vực kinh tế nhà nước

- Về những biểu hiện mới của khu vực kinh tế nhà nước

Đại hội XIII khằng định vai trò của khu vực kinh tế nhà nước: “Kinh tế nhà nước là công cụ, lực lượng vật chất quan trọng để Nhà nước ổn định kinh tế vĩ mô, định hướng, điều tiết, dẫn dắt thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, khắc phục các khuyết tật của cơ chế thị trường”.
  “Đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, đẩy nhanh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, quản trị theo chuẩn mực quốc tế; bảo đảm DNNN là một lực lượng quan trọng của kinh tế nhà nước… Củng cố, phát triển một số tập đoàn kinh tế nhà nước có quy mô lớn, thực hiện quyền tự chủ, nâng cao hiệu quả hoạt động, có năng lực cạnh tranh khu vực và quốc tế trong một số ngành, lĩnh vực then chốt của nền kinh tế”.
 
Đại hội XIV

2. Vận dụng lý luận về vai trò điều tiết kinh tế của nhà nước trong xây dựng nền KTTT định hướng XHCN ở Việt Nam
- Về vai trò điều tiết của nhà nước trong nền KTTT trong việc khắc phục những khuyết tật của nền KTTT và bảo đảm định hướng XHCN. 

Đại hội XIII chỉ đạo về hoàn thiện thể chế: “Nhà nước xây dựng và hoàn thiện thể chế, bảo vệ quyền tài sản, quyền kinh doanh, giữ ổn định kinh tế vĩ mô, các cân đối lớn của nền kinh tế; tạo môi trường thuận lợi, công khai, minh bạch cho các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và thị trường hoạt động; điều tiết, định hướng, thúc đẩy kinh tế phát triển, gắn kết phát triển kinh tế với phát triển văn hoá, xã hội, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh”.
 

- Về các công cụ điều tiết kinh tế của Nhà nước

Nghị quyết số 68-NQ/TW chỉ đạo về đổi mới tư duy trong xây dựng chính sách, pháp luật và các công cụ điều tiết: “Đổi mới tư duy xây dựng và tổ chức thực thi pháp luật bảo đảm nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường định hướng XHCN, sử dụng các công cụ thị trường để điều tiết nền kinh tế; giảm thiểu sự can thiệp và xoá bỏ các rào cản hành chính, cơ chế "xin - cho", tư duy "không quản được thì cấm". Người dân, doanh nghiệp được tự do kinh doanh trong những ngành nghề pháp luật không cấm”.
Đại hội XIV: 
	


7. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận: Thảo luận nhóm theo nội dung thảo luận; Trình bày kết quả vào phiếu nhóm; Trưởng nhóm đại diện nhóm lên trình bày kết quả làm việc nhóm.

- Chuẩn bị nội dung tự học: Đọc trước các nội dung theo yêu cầu của giảng viên trong tài liệu đã được cung cấp.

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp ở Mục 6.

+ Đối với ngưỡng đánh giá các câu hỏi trước giờ lên lớp theo chuẩn đầu ra: Hiểu, phân tích được nội dung câu hỏi.

+ Đối với ngưỡng đánh giá các câu hỏi trong giờ lên lớp: Phân tích/tổng hợp/đánh giá/vận dụng được nội dung câu hỏi.

+ Đối với ngưỡng đánh giá các câu hỏi sau giờ lên lớp: Phân tích/tổng hợp/đánh giá/vận dụng được nội dung câu hỏi.
- Đọc tài liệu theo hướng dẫn: Đọc các nội dung trong các tài liệu đã hướng dẫn để phục vụ cho việc tham gia thảo luận.

- Tập trung nghe giảng, tích cực tham gia trả lời các câu hỏi, tham gia đối thoại, đóng góp ý kiến, thảo luận.

Bài 6
1. Bài giảng:    LÝ LUẬN VỀ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM 
2. Số tiết lên lớp: 4
3.  Mục tiêu: 
+ Về kiến thức: 
- Nắm được các khái niệm và đặc trưng cơ bản của kinh tế thị trường và kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa  ở Việt Nam.
- Hiểu rõ sự khác biệt giữa kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa và kinh tế thị trường định hướng XHCN, vai trò của Nhà nước, vai trò của thị trường, và mối quan hệ Nhà nước – thị trường – xã hội trong mô hình kinh tế của Việt Nam.
- Nhận diện được các thành tố của thể chế kinh tế thị trường hiện đại, đánh giá được những thành tựu, hạn chế, thách thức và định hướng hoàn thiện kinh tế thị trường định hướng XHCN trong giai đoạn mới.
+ Về kỹ năng: 
- Vận dụng lý luận để phân tích các vấn đề kinh tế – chính sách liên quan đến mô hình kinh tế thị trường định hướng XHCN.
- So sánh được mô hình kinh tế thị trường của Việt Nam với các mô hình kinh tế thị trường trên thế giới.
-  Đánh giá được mức độ hoàn thiện mô hình và thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam  

+ Về thái độ/tư tưởng: 
- Hình thành nhận thức đúng đắn, khoa học về mô hình kinh tế thị trường định hướng XHCN của Việt Nam.

- Tôn trọng và vận dụng đúng các quy luật khách quan của thị trường; tin tưởng vào vai trò kiến tạo phát triển của Nhà nước pháp quyền XHCN.

-  Có tinh thần trách nhiệm, chủ động tìm hiểu thực tiễn kinh tế Việt Nam; ủng hộ cải cách, đổi mới thể chế theo hướng hiệu quả, minh bạch và hội nhập.
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học:
	Chuẩn đầu ra
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: 
- Trình bày được khái niệm, đặc trưng cơ bản của kinh tế thị trường và kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) ở Việt Nam.

-  Hiểu rõ sự khác biệt giữa kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa và kinh tế thị trường định hướng XHCN,  vai trò của Nhà nước, vai trò của thị trường, và mối quan hệ Nhà nước – thị trường – xã hội trong mô hình kinh tế của Việt Nam.
- Nhận diện được các thành tố của thể chế kinh tế thị trường hiện đại, những thành tựu, hạn chế, thách thức và định hướng hoàn thiện kinh tế thị trường định hướng XHCN trong giai đoạn mới.
	Tại sao Việt Nam lại lựa chọn mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa? 

 Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam có những đặc trưng gì? So sánh với kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa. 

 Những nhiệm vụ cần phải thực hiện để hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa?
	Viết, tự luận, vấn đáp nhóm


	- Về kỹ năng: 
- Phân tích và lập luận về các vấn đề kinh tế – chính sách liên quan đến mô hình kinh tế thị trường định hướng XHCN.

- Vận dụng lý luận để giải thích các hiện tượng kinh tế ở Việt Nam dưới góc độ mô hình đặc thù này và đánh giá được mức độ hoàn thiện mô hình và thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam  
- Rèn luyện kỹ năng thảo luận, phân tích các chính sách kinh tế của Nhà nước trong từng giai đoạn phát triển.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng: 
   - Nhận thức đúng đắn, khách quan, khoa học về đường lối phát triển kinh tế của Đảng và Nhà nước.

- Thái độ tích cực, chủ động trong việc bảo vệ và phát triển mô hình, thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN dựa trên thực tiễn và bằng chứng.


	
	


5. Tài liệu học tập: 
5.1. Tài liệu bắt buộc:
Bộ Giáo dục và đào tạo (2021), Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin dành cho hệ Cao đẳng, Đại học chuyên lý luận chính trị, Nxb Giáo dục, H.2021.
Đảng Cộng sản Việt Nam, Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 về “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”.
5.2. Tài liệu tham khảo:
Vũ Đình Bách, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 2006. 

 Đinh Thế Huynh, 30 năm đổi mới và phát triển ở Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 2015.
Đảng Cộng sản Việt Nam (2021) Văn kiện Đại hội đại biều toàn quốc lần thứ XIV, NXB CTQGST
6. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	1. Tại sao phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam là tất yếu khách quan? 
	1. Khái niệm kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

- Kinh tế thị trường 

- Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 

2. Tính tất yếu khách quan phải phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam 

+ Phù hợp với quy luật phát triển  khách quan 

+ Là phương tiện để đi đến mục tiêu của XHCN có hiệu quả
+ Là xu thế tất yếu của thời đại
	1. Tại sao Việt Nam lại lựa chọn mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa? 

2. Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam có những đặc trưng gì?
3. So sánh mô hình kinh tế thị trường định hướng XHCN  với kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa?

4. Thể chế? Thể chế kiinh tế thị trường? 
5. Những nhiệm vụ cần phải thực hiện để hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa?


	2
	2. Mô hình kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam bao gồm những đặc trưng nào? 
	+ Đặc trưng của kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam 

-  Mục đích phát triển kinh tế thị trường 

- Về quan hệ sở hữu và thành phần kinh tế

-  Về quan hệ quản lý nền kinh tế và vai trò của nhà nước

-  Về quan hệ phân phối 

-  Về tăng trưởng kinh tế gắn với công bằng xã hội 
	

	3
	3. Thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN và nhiệm vụ hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam hiện nay là gì?  
	1 Thể chế, thể chế kinh tế 

- Thể chế

- Vai trò của thể chế

- Các loại thể chế

- Thể chế kinh tế, bản chất, vai trò của thể chế kinh tế 
2 Thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam và sự cần thiết phải hoàn thiện 
- Khái niệm 

- Các thành tố cấu thành thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN

 -  Sự cần thiết phải hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN

3. Những nhiệm vụ chủ yếu trong hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam hiện nay
+ Hoàn thiện thể chế về sở hữu 

+ Hoàn thiện thể chế phát triển các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp

+ Hoàn thiện thể chế phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường và các loại thị trường

+ Hoàn thiện thể chế gắn kết tăng trưởng kinh tế với bảo đảm phát triển bền vững, tiến bộ và công bằng xã hội, quốc phòng an ninh và thích ứng với biến đổi khí hậu 

+ Hoàn thiện thể chế đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế 

+ Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, vai trò xây dựng và thực hiện thể chế kinh tế của nhà nước, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

	

	4
	4. Quan điểm, của Đảng về xây dựng và phát triển KTTT định hướng XHCN ở Việt Nam như thế nào?
	1. Quan điểm của Đảng về xây dựng và phát triển KTTT định hướng XHCN

- Về mục tiêu phát triển KTTT định hướng XHCN.

Đại hội XIII: “ Phấn đấu đến năm 2030, là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; có thể chế quản lý hiện đại, cạnh tranh, hiệu lực, hiệu quả... Phấn đấu đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao”.
 
- Về sở hữu và thành phần kinh tế.

Đại hội XIII: “Kinh tế nhà nước là công cụ, lực lượng vật chất quan trọng để Nhà nước ổn định kinh tế vĩ mô, định hướng, điều tiết, dẫn dắt thúc đẩy phát triển KT-XH, khắc phục các khuyết tật của cơ chế thị trường… DNNN tập trung vào lĩnh vực then chốt, địa bàn quan trọng, QP, AN; hoạt động theo cơ chế thị trường, quản trị hiện đại theo chuẩn mực quốc tế; lấy hiệu quả kinh tế làm tiêu chí đánh giá chủ yếu, cạnh tranh bình đẳng với DN thuộc các thành phần kinh tế.
 
Đại hội XIII: “Kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác, các hợp tác xã, tổ hợp tác có phạm vi hoạt động rộng lớn, với vai trò cung cấp dịch vụ cho các thành viên; liên kết, phối hợp sản xuất kinh doanh, bảo vệ lợi ích và tạo điều kiện để các thành viên nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất kinh doanh, phát triển bền vững, tăng cường liên kết giữa các hợp tác xã, hình thành các hiệp hội, liên hiệp hợp tác xã”.
 
Đại hội X: “xóa bỏ mọi rào cản, tạo tâm lý xã hội và môi trường kinh doanh thuận lợi cho các loại hình doanh nghiệp của tư nhân phát triển không giới hạn về quy mô, ngành nghề, lĩnh vực mà pháp luật không cấm”.
 
Đại hội XIII: “Kinh tế tư nhân được khuyến khích phát triển ở tất cả các ngành, lĩnh vực mà pháp luật không cấm, được hỗ trợ phát triển thành các công ty, tập đoàn kinh tế tư nhân mạnh, có sức cạnh tranh cao. Khuyến khích doanh nghiệp tư nhân hợp tác, liên kết với DNNN, hợp tác xã, kinh tế hộ; phát triển các công ty cổ phần có sự tham gia rộng rãi của các chủ thể xã hội, nhất là người lao động”.
 
Nghị quyết số 68-NQ/TW: “Trong nền KTTT định hướng XHCN, kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia, là lực lượng tiên phong thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm, nâng cao NSLĐ, năng lực cạnh tranh quốc gia, CNH, HĐH, tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng xanh, tuần hoàn, bền vững”.

Đại hội XIII: “Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế quốc dân, có vai trò lớn trong huy động nguồn vốn đầu tư, công nghệ, phương thức quản lý hiện đại, mở rộng thị trường xuất khẩu”.
 
- Về cơ chế vận hành.

Đại hội XIII: “Thị trường đóng vai trò quyết định trong xác định giá cả hàng hóa, dịch vụ; tạo động lực huy động, phân bổ hiệu quả các nguồn lực; điều tiết sản xuất và lưu thông; điều tiết hoạt động của doanh nghiệp, thanh lọc những doanh nghiệp yếu kém”.
 
- Về phân phối.

Đại hội XII: “Quan hệ phân phối bảo đảm công bằng và tạo động lực cho phát triển; các nguồn lực được phân bổ theo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển KT-XH; thực hiện chế độ phân phối chủ yếu theo kết quả lao động, hiệu quả kinh tế, đồng thời theo mức đóng góp vốn cùng các nguồn lực khác và phân phối thông qua hệ thống ASXH, phúc lợi xã hội”.
 
Đại hội XIV: 
2. Quan điểm của Đảng về hoàn thiện thể chế KTTT định hướng XHCN

- Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 (Khóa X): “Tiếp tục hoàn thiện thể chế KTTT định hướng XHCN  phù hợp với những nguyên tắc cơ bản của KTTT nhằm thúc đẩy nền kinh tế phát triển nhanh, hiệu quả, bền vững, hội nhập kinh tế quốc tế thành công, giữ vững định hướng XHCN, thực hiện thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. 

- Hoàn thiện hệ thống pháp luật. 

Đại hội XIII: “Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng thể chế, pháp luật đầy đủ, đồng bộ, hiện đại, hội nhập, ổn định, cụ thể, minh bạch. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả các thiết chế thi hành pháp luật, bảo đảm chấp hành pháp luật Nghiêm minh”.
 
Nghị quyết sô 66-NQ/TW: “Công tác xây dựng và thi hành pháp luật là “đột phá của đột phá” trong hoàn thiện thể chế phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”.

- Hoàn thiện các chủ thể tham gia thị trường.

Đại hội XIII: “Nền KTTT định hướng XHCN Việt Nam có nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, trong đó: kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo; kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác không ngừng được củng cố, phát triển; kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được khuyến khích phát triển phù hợp với chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội”.
 
Đại hội XIV

- Hoàn thiện đồng bộ các loại thị trường.

Đại hội XIII: “Phát triển đầy đủ và đồng bộ thị trường các yếu tố sản xuất, nhất là thị trường quyền sử dụng đất, khoa học, công nghệ”.
 
- Hoàn thiện cơ chế vận hành và cơ chế giải quyết tranh chấp phát sinh.

Nghị quyết sô 68-NQ/TW: “Thực hiện cơ chế thị trường, không phân biệt đối xử giữa các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trong huy động, phân bổ và sử dụng các nguồn lực vốn, đất đai, tài nguyên, tài sản, công nghệ, nhân lực, dữ liệu và các nguồn lực tài nguyên khác”.
	


7. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận: Thảo luận nhóm theo nội dung thảo luận; Trình bày kết quả vào phiếu nhóm; Trưởng nhóm đại diện nhóm lên trình bày kết quả làm việc nhóm.

- Chuẩn bị nội dung tự học: Đọc trước các nội dung theo yêu cầu của giảng viên trong tài liệu đã được cung cấp

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, sau giờ lên lớp.

+ Đối với ngưỡng đánh giá các câu hỏi trước giờ lên lớp theo chuẩn đầu ra: Hiểu/phân tích được nội dung câu hỏi.

+ Đối với ngưỡng đánh giá các câu hỏi trong giờ lên lớp: Phân tích/tổng hợp/đánh giá/vận dụng được nội dung câu hỏi.

+ Đối với ngưỡng đánh giá các câu hỏi sau giờ lên lớp: Phân tích/tổng hợp/đánh giá/vận dụng được nội dung câu hỏi.

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn: Đọc các nội dung trong các tài liệu đã hướng dẫn để phục vụ cho việc tham gia thảo luận.

- Tập trung nghe giảng, tích cực tham gia trả lời các câu hỏi, tham gia đối thoại, đóng góp ý kiến, thảo luận.
Bài 7
1. Bài giảng:    LỢI ÍCH KINH TẾ VÀ ĐẢM BẢO HÀI HÒA CÁC QUAN HỆ LỢI ÍCH KINH TẾ TRONG PHÁT TRIỂN Ở VIỆT NAM
2. Số tiết lên lớp: 4
3.  Mục tiêu: 
+ Về kiến thức
-  Hiểu rõ khái niệm lợi ích kinh tế, các loại lợi ích kinh tế, quan hệ lợi ích
-  Nắm được vai trò của lợi ích kinh tế, quan hệ lợi hích  trong phát triển kinh tế – xã hội và trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

 - Các nguyên tắc, cơ chế và công cụ đảm bảo hài hòa lợi ích kinh tế giữa các chủ thể,  phương hướng, giải pháp của Việt Nam trong bảo đảm hài hòa lợi ích kinh tế gắn với tăng trưởng bền vững.
+ Về kỹ năng 
- Vận dụng lý luận về lợi ích kinh tế để phân tích tình huống thực tiễn phát sinh từ xung đột quan hệ lợi ích giữa các chủ thể trong nền kinh tế 
-  Đánh giá và đề xuất giải pháp chính sách nhằm điều phối lợi ích kinh tế, quan hệ lợi ích trong các lĩnh vực của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN
-  Rèn luyện kỹ năng tư duy phản biện, thảo luận nhóm và trình bày quan điểm khoa học.

+ Về thái độ/tư tưởng: 
- Hình thành nhận thức đúng về vai trò trung tâm của lợi ích kinh tế trong vận hành nền kinh tế thị trường.

-  Có thái độ tôn trọng lợi ích hợp pháp của mọi chủ thể; đề cao sự công bằng, minh bạch và bền vững trong phân phối lợi ích.

- Nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc đảm bảo hài hòa lợi ích cá nhân – tập thể – xã hội trong học tập, lao động và hoạt động thực tiễn.
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học:
	Chuẩn đầu ra
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: 
- Trình bày được khái niệm, bản chất, phân loại và vai trò của lợi ích kinh tế trong nền kinh tế thị trường
- Phân tích được quan hệ lợi ích giữa các chủ thể và các quy luật kinh tế chi phối phân phối lợi ích.

- Mô tả được các mâu thuẫn lợi ích phổ biến và các cơ chế nhà nước sử dụng để điều hòa lợi ích kinh tế.

- Đánh giá đúng những vấn đề thực tiễn của Việt Nam trong đảm bảo hài hòa lợi ích kinh tế.
	Bản chất, lợi ích kinh tế, quan hệ lợi ích kinh tế ? 

Vai trò của nhà nước và của kinh tế thị trường trong thực hiện các lợi ích kinh tế? 

Vận dụng lý luận lợi ích kinh tế vào thực tiễn Việt Nam? 


	Viết, tự luận, thảo luận nhóm 


	- Về kỹ năng: 
- Vận dụng lý luận để giải thích sự xung đột lợi ích trong thực tiễn phát triển kinh tế.

- Đề xuất được giải pháp cải thiện phân bổ lợi ích, nâng cao hiệu quả và công bằng kinh tế.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng: 
-  Hình thành nhận thức đúng về vai trò trung tâm của lợi ích kinh tế trong vận hành nền kinh tế thị trường.
-  Có thái độ tôn trọng lợi ích hợp pháp của mọi chủ thể; đề cao sự công bằng, minh bạch và bền vững trong phân phối lợi ích.
- Nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc đảm bảo hài hòa lợi ích cá nhân – tập thể – xã hội trong học tập, lao động và hoạt động thực tiễn.
	
	


5. Tài liệu học tập: 
5.1. Tài liệu bắt buộc:
Bộ Giáo dục và đào tạo (2021), Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin dành cho hệ Cao đẳng, Đại học chuyên lý luận chính trị, Nxb Giáo dục, H.2021.
5.2. Tài liệu tham khảo:
Lê Quốc Lý (2014): Lợi ích nhóm – Thực trạng và giải pháp, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 
 C.Mác - Ph.Ảngghen (1995), Toàn tập, Tập 4, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
Đảng Cộng sản Việt Nam (2021) Văn kiện Đại hội đại biều toàn quốc lần thứ XIV, NXB CTQGST
6. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	Bản chất, đặc trưng, vai trò và các nhân tố ảnh hưởng đến lợi ích kinh tế trong nền kinh tế thị trường như thế nào?
	1. Bản chất, đặc trưng của lợi ích kinh tế
+ Khái niệm lợi ích kinh tế

+ Bản chất của lợi ích kinh tế

+ Đặc trưng của lợi ích kinh tế

 - Lợi ích kinh tế mang tính khách quan.
- Lợi ích kinh tế là kết quả trực tiếp của quan hệ phân phối.
- Lợi ích kinh tế là quan hệ xã hội.
 - Lợi ích kinh tế mang tính lịch sử.
2. Vai trò và các nhân tố ảnh hưởng đến lợi ích kinh tế

+ Vai trò của lợi ích kinh tế 

- Lợi ích kinh tế là mục tiêu của các hoạt động kinh tế.
- Lợi ích kinh tế là động lực của các hoạt động kinh tế.
- Lợi ích kinh tế là động lực của các hoạt động xã hội.
- Lợi ích kinh tế là cơ sở thực hiện lợi ích chính trị, lợi ích xã hội, lợi ích văn hóa.
+ Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi ích kinh tế

- Trình độ phát triển của lực lượng sản xuất.
- Địa vị của chủ thể trong hệ thống quan hệ sản xuất xã hội.
- Chính sách phân phối thu nhập của nhà nước.
- Hội nhập kinh tế quốc tế.
	1. Bản chất và vai trò của lợi ích, quan hệ lợi ích kinh tế? 

2. Thước đo và các hình thức biểu hiện của lợi ích kinh tế? 

3. Phương thức thực hiện quan hệ lợi ích kinh tế? 

4. Các quan hệ lợi ích kinh tế chủ yếu trong nền kinh tế thị trường? 

5. Thế nào là hài hòa các lợi ích kinh tế? Nhà nước cần phải làm gì để bảo đảm hài hòa các lợi ích kinh tế? 

6. Quan điểm của Đảng bảo đảm hài hòa quan hệ lợi ích ở Việt Nam như thế nào?



	2
	Các quan hệ lợi ích chủ yếu trong nền kinh tế thị trường bao gồm những quan hệ giữa các chủ thể nào?
	1. Khái niệm về quan hệ lợi ích kinh tế
- Quan hệ lợi ích

- Quan hệ lợi ích kinh tế

2. Một số quan hệ lợi ích kinh tế chủ yếu trong nền kinh tế thị trường

- Quan hệ lợi ích giữa người lao động và người sử dụng lao động

- Quan hệ lợi ích giữa những người sử dụng lao động

-  Quan hệ lợi ích giữa những người lao động

-  Quan hệ giữa lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm và lợi ích xã hội

	

	3
	Nội dung chủ yếu của việc đảm bảo hài hòa quan hệ lợi ích trong phát triển ở Việt Nam hiện nay là gì?
	1. Quan niệm về hài hòa giữa quan hệ lợi ích kinh tế
- Hài hòa

- Hài hòa các lợi ích kinh tế

- Đảm bảo hài hòa các quan hệ  lợi ích kinh tế
2. Nội dung đảm bảo hài hòa các quan hệ lợi ích kinh tế
+ Tạo lập điều kiện gia tăng thu nhập cho các chủ thể 

+ Hạn chế mâu thuẫn về lợi ích kinh tế giữa các chủ thể

+ Xử lý hợp lý xung đột do mâu thuẫn giữa các lợi ích kinh tếgiữa các chủ thế

3. Những định hướng lớn bảo đảm hài hòa các quan hệ lợi ích kinh tế
+ Tạo lập môi trường thuận lợi cho các hoạt động kinh tế

+ Tối ưu hóa quan hệ nhà nước và thị trường

+  Hoàn thiện công cụ điều tiết kinh tế vĩ mô

+  Tạo sự đồng thuận trong phân phối thu nhập

+  Chống mọi hình thức thu nhập bất hợp pháp

+  Xử lý kịp thời những mâu thuẫn về lợi ích kinh tế
	

	4
	4. Quan điểm của Đảng bảo đảm hài hòa quan hệ lợi ích ở Việt Nam như thế nào?


	Quan điểm của Đảng về bảo đảm hài hòa quan hệ lợi ích kinh tế trong thời kỳ quá độ ở Việt Nam

- Về hài hòa lợi ích giữa các thành phần kinh tế
Đại hội XIV

- Về hài hòa các quan hệ lợi ích.

Đại hội XIII: “Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế”.

Đại hội XIV
	


7. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận: Thảo luận nhóm theo nội dung thảo luận; Trình bày kết quả vào phiếu nhóm; Trưởng nhóm đại diện nhóm lên trình bày kết quả làm việc nhóm.

- Chuẩn bị nội dung tự học: Đọc trước các nội dung theo yêu cầu của giảng viên trong tài liệu đã được cung cấp

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp ở Mục 6: 

+ Đối với ngưỡng đánh giá các câu hỏi trước giờ lên lớp theo chuẩn đầu ra: Hiểu/phân tích được nội dung câu hỏi.

+ Đối với ngưỡng đánh giá các câu hỏi trong giờ lên lớp: Phân tích/tổng hợp/đánh giá/vận dụng được nội dung câu hỏi.

+ Đối với ngưỡng đánh giá các câu hỏi sau giờ lên lớp: Phân tích/tổng hợp/đánh giá/vận dụng được nội dung câu hỏi.

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn: Đọc các nội dung trong các tài liệu đã hướng dẫn để phục vụ cho việc tham gia thảo luận.

- Tập trung nghe giảng, tích cực tham gia trả lời các câu hỏi, tham gia đối thoại, đóng góp ý kiến, thảo luận.
Bài 8
1. Bài giảng:    CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở VIỆT NAM
2. Số tiết lên lớp: 4
3.  Mục tiêu: 
+ Về kiến thức: 
- Trình bày được khái niệm, lịch sử phát triển, vai trò của cách mạng công nghiệp, công nghiệp hóa và các mô hình công nghiệp hóa trong phát triển kinh tế – xã hội.

-  Phân tích được tính tất yếu khách quan của CNH-HĐH, nhận diện và giải thích được nội dung, quan điểm của Đảng và giải pháp thúc đẩy, gắn CNH-HĐH với phát triển bền vững, kinh tế tri thức, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.
+ Về kỹ năng 
-  Hình thành  kỹ năng tư duy phản biện, tổng hợp thông tin và đánh giá các mô hình, chiến lược phát triển công nghiệp – hiện đại hóa.

 - Phân tích và vận dụng các quan điểm, chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước vào đánh giá nền kinh tế Việt Nam trong tiến trình CNH-HĐH.

+ Về thái độ/tư tưởng: 
- Hình thành ý thức trách nhiệm, tinh thần đổi mới, sáng tạo trong học tập và lao động gắn với mục tiêu CNH-HĐH đất nước.

- Có nhận thức đúng đắn về vai trò của khoa học – công nghệ, nguồn nhân lực chất lượng cao và hội nhập quốc tế trong thúc đẩy CNH-HĐH; tăng cường ý thức công dân đối với quá trình phát triển đất nước trong bối cảnh mới
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học:
	Chuẩn đầu ra
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: 
- Trình bày được khái niệm, lịch sử,  vai trò của cách mạng công nghiệp, công nghiệp hóa và các mô hình công nghiệp hóa trong phát triển kinh tế – xã hội.
-  Phân tích được tính tất yếu khách quan của CNH-HĐH,nhận diện và giải thích được nội dung, quan điểm của Đảng và giải pháp thúc đẩy, gắn CNH-HĐH với phát triển bền vững, kinh tế tri thức, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.

	Phân tích bản chất của cách mạng công nghiệp 4.0 và những tác động của nó đối với quá trình phát triển của xã hội loài người?

 Phân tích những cơ hội và thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đối với quá trình phát triển của Việt Nam?
Phân tích được tính tất yếu khách quan và nội dung của CNH, HĐH ở Việt Nam? 
Trình bày quan điểm của Đảng và Nhà nước về cách mạng công nghiệp?

Phân tích những giải pháp để thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, trong quá trình phát triển và hội nhập của Việt Nam?

	Viết, tự luận, vấn đáp nhóm


	- Về kỹ năng: 
- Hình thành kỹ năng tư duy phản biện, tổng hợp thông tin và đánh giá các mô hình, chiến lược phát triển công nghiệp, hiện đại hóa.
- Vận dụng được lý luận và đường lối của Đảng vào phân tích các vấn đề thực tiễn của nền kinh tế Việt Nam trong quá trình CNH-HĐH.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng:
- Hình thành ý thức trách nhiệm, tinh thần đổi mới, sáng tạo trong học tập và lao động gắn với mục tiêu CNH-HĐH đất nước.
- Có nhận thức đúng đắn về vai trò của khoa học – công nghệ, nguồn nhân lực chất lượng cao và hội nhập quốc tế trong thúc đẩy CNH-HĐH; tăng cường ý thức công dân đối với quá trình phát triển đất nước trong bối cảnh mới
	
	


5. Tài liệu học tập: 
5.1. Tài liệu bắt buộc:
Bộ Giáo dục và đào tạo (2021), Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin dành cho hệ Cao đẳng, Đại học chuyên lý luận chính trị, Nxb Giáo dục, H.2021.
Đảng Cộng sản Việt Nam (2021) Văn kiện Đại hội đại biều toàn quốc lần thứ XIV, NXB CTQGST
5.2. Tài liệu tham khảo:
 Jeremy Rifkin (2014), Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba, Nxb Lao động xã hội. 

 Klaus Schwab (2015), Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Nxb Chính trị quốc gia – Sự thật, 2018. 

6. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	Khái niệm, lịch sử,  vai trò của cách mạng công nghiệp, công nghiệp hóa và các mô hình công nghiệp hóa trong phát triển kinh tế – xã hội là gì? 
	1. Khái quát về cách mạng công nghiệp

+ Khải niệm cách mạng công nghiệp

+ Lịch sử các cuộc cách mạng công nghiệp

- Lần thứ 1,23

- Lần thứ 4 : nội dung và sự tác động 
+ Vai trò của cách mạng công nghiệp với sự phát triển 

- Thúc đẩy phát triển lực lượng sản xuất 

- Góp phần hoàn thiện quan hệ sản xuất

- Thúc đẩy đổi mới phương thức quản trị phát triển
- Tác động đến giáo dục, đào tạo 

+ Cơ hội và thách thức của cách mạng công nghiệp đối với Việt Nam 

- Cơ hội

- Thách thức
2. Khái quát về Công nghiệp hóa

- Khái quát về công nghiệp hóa 

- Các mô hình công nghiệp hóa trên thế giới 


	1. Bản chất của cách mạng công nghiệp 4.0 và những tác động của nó đối với quá trình phát triển của xã hội loài người? 

2. Những cơ hội và thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đối với quá trình phát triển của Việt Nam? 
3. Tính tất yếu khách quan nội dung của CNH, HĐH ở Việt Nam? 
4. Quan điểm của Đảng và Nhà nước về cách mạng công nghiệp?

5. Những giải pháp để thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, trong quá trình phát triển và hội nhập của Việt Nam?


	2
	Tính tất yếu khách quan và nội dung công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam là gì?
	1. Tính tất yếu khách quan của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam 
+ Là quy luật phổ biến của sự phát triển lực lượng sản xuất
+ Xây dựng cơ sở vật chất cho CNXH

+ Góp phần hoàn thiện quan hệ sản xuất mới

+ Nâng cao sức mạnh của an ninh, quốc phòng

2. Nội dung công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam 

+ Phát triển lực lượng sản xuất dựa trên cơ sở những thành tựu khoa học, công nghệ mới, hiện đại

+ Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, hợp lý và hiệu quả

+ Từng bước hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa

+ Thích ứng với xu thế phát triển và tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
	

	3
	Quan điểm của Đảng và những giải phát thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam thích ứng với bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư là gì?  
	1. Quan điểm của Đảng về công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư
+ Quan điểm đại hội XII

+ Quan điểm đại hội XIII

+ Quan điểm đại hội XIV

2. Những giải pháp thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa thích ứng với cách mạng công nghiệp lần thứ tư

+ Hoàn thiện thể chế kinh tế thị tường định hướng xã hội chủ nghĩa, đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế 

+ Xây dựng phát triển hạ tầng về công nghệ thông tin truyền thông, đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn bộ nền kinh tế 

+ Đẩy mạnh ứng dụng thành tựu của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trong quản trị nhà nước và quản trị doanh nghiệp 

+ Phát triển hợp lý các vùng lãnh thổ kinh tế 

+ Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao


	


7. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận: Thảo luận nhóm theo nội dung thảo luận; Trình bày kết quả vào phiếu nhóm; Trưởng nhóm đại diện nhóm lên trình bày kết quả làm việc nhóm.

- Chuẩn bị nội dung tự học: Đọc trước các nội dung theo yêu cầu của giảng viên trong tài liệu đã được cung cấp

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp.

+ Đối với ngưỡng đánh giá các câu hỏi trước giờ lên lớp theo chuẩn đầu ra: Hiểu, phân tích được nội dung câu hỏi.

+ Đối với ngưỡng đánh giá các câu hỏi trong giờ lên lớp: Phân tích/tổng hợp/đánh giá/vận dụng được nội dung câu hỏi.

+ Đối với ngưỡng đánh giá các câu hỏi sau giờ lên lớp: Phân tích/tổng hợp/đánh giá/vận dụng được nội dung câu hỏi.

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn: Đọc các nội dung trong các tài liệu đã hướng dẫn để phục vụ cho việc tham gia thảo luận.

- Tập trung nghe giảng, tích cực tham gia trả lời các câu hỏi, tham gia đối thoại, đóng góp ý kiến, thảo luận.

Bài 9
1. Bài giảng:    HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ VÀ XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ VIỆT NAM ĐỘC LẬP TỰ CHỦ
2. Số tiết lên lớp: 4
3.  Mục tiêu: 
+ Về kiến thức: 
- Nắm được bản chất, tính tất yếu và  các hình thức hội nhập kinh tế quốc tế và tác động của nó đối với Việt Nam 

- Hiểu và giải thích nội dung “nền kinh tế độc lập, tự chủ” theo quan điểm của Đảng và Nhà nước.

- Làm rõ mối quan hệ giữa hội nhập kinh tế quốc tế và xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, cũng như các biện pháp bảo đảm độc lập, tự chủ trong bối cảnh hội nhập sâu rộng.

+ Về kỹ năng 


- Phân tích được bản chất, tính tất yếu, các hình thức hội nhập kinh tế quốc tế, mối quan hệ giữa hội nhập kinh tế quốc tế và xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ

-  Phân tích, quan điểm của Đảng  và đánh giá được tác động của hội nhập đến Việt Nam. Vận dụng để đề xuất giải pháp tăng cường tự chủ kinh tế trong bối cảnh hội nhập.
+ Về thái độ/tư tưởng: 
- Thể hiện thái độ tích cực, tinh thần hội nhập nhưng giữ vững bản sắc và lợi ích quốc gia.
-  Có ý thức đổi mới tư duy và trách nhiệm đối với việc xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ.

- Nhận thức đúng đắn mối quan hệ giữa hội nhập và tự chủ kinh tế.

4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học
	Chuẩn đầu ra
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: 
- Trình bày bản chất, tính tất yếu và  các hình thức hội nhập kinh tế quốc tế và tác động của nó đối với Việt Nam 
- Phân tích được yêu cầu, tiêu chí và nội hàm của nền kinh tế độc lập tự chủ.
- Giải thích được các cơ hội và thách thức của Việt Nam trong quá trình hội nhập sâu rộng.
- Đánh giá được mối quan hệ giữa hội nhập và bảo đảm độc lập tự chủ kinh tế
	Phân tích tính tất yếu khách quan của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam ?

Phân tích những tác động tích cực và tiêu cực của hội nhập kinh tế quốc tế. Liên hệ với trường hợp của Việt Nam?

3. Giải pháp  bảo đảm lợi ích quốc gia của Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam cần khắc phục những hạn chế, bất cập bằng cách nào?


	Viết, tự luận, vấn đáp nhóm 


	- Về kỹ năng: 
- Phân tích được bản chất, tính tất yếu, các hình thức hội nhập kinh tế quốc tế, mối quan hệ giữa hội nhập kinh tế quốc tế và xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ
-  Phân tích, quan điểm của Đảng  và đánh giá được tác động của hội nhập đến Việt Nam. Vận dụng để đề xuất giải pháp tăng cường tự chủ kinh tế trong bối cảnh hội nhập.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng: 
- Thể hiện thái độ tích cực, tinh thần hội nhập nhưng giữ vững bản sắc và lợi ích quốc gia.
-  Có ý thức đổi mới tư duy và trách nhiệm đối với việc xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ.
- Nhận thức đúng đắn mối quan hệ giữa hội nhập và tự chủ kinh tế. 

	
	


5. Tài liệu học tập: 
5.1. Tài liệu bắt buộc:
Bộ Giáo dục và đào tạo (2021), Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin dành cho hệ Cao đẳng, Đại học chuyên lý luận chính trị, Nxb Giáo dục, H.2021.
5.2. Tài liệu tham khảo:
Ban Chấp hành TW (2016). Nghị quyết Hội nghị TW 4 (khóa XII) về hội nhập kinh tế quốc tế.
        Ban Chấp hành TW:  Nghị quyết số 59-NQ/TW, ngày 24/1/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới
Đảng Cộng sản Việt Nam (2021) Văn kiện Đại hội đại biều toàn quốc lần thứ XIV, NXB CTQGST
 6. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	Hội nhập kinh tế quốc tế cá tác động đến sự phát triển của Việt Nam như thế nào? 
	1. Khái niệm, tính tất yếu và các hình thức hội nhập kinh tế quốc tế 
+ Khái niệm 
+ Tính tất yếu của hội nhập kinh tế quốc tế

+ Các hình thức hội nhập kinh tế quốc tế

- Thỏa thuận thương mại ưu đãi (PTA)

- Khu vực mậu dịch tự do (FTA)

- Liên minh thuế quan (CU)

- Thị trường chung

- Liên minh kinh tế - tiền tệ
- Diễn đàn hợp tác kinh tế.
2. Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đến phát triển của Việt  Nam

- Tác động tích cực

- Tác động tiêu cực
	Phân tích tính tất yếu khách quan của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam ? 

2. Phân tích những tác động tích cực và tiêu cực của hội nhập kinh tế quốc tế. Liên hệ với trường hợp của Việt Nam ? 

3. Phân tích những tác động của hội nhập kinh tế đến nền kinh tế Việt Nam trong gần 40 năm tiến hành đổi mới kinh tế ? 

4. Cơ hội và thách thức của Việt Nam khi gia nhập các tổ chức quốc tế?
6. Trình bày quan điểm xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ  trong hội nhập kinh tế quốc tế ? 

7. Để bảo đảm lợi ích quốc gia của Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam cần khắc phục những hạn chế, bất cập bằng cách nào ?

	2

	Quan điểm của Đảng và những biện pháp cơ bản giải quyết mối quan hệ giữa xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ với hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam là gì? 
	1. Nhận thức về độc lập, tự chủ và xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ

+ Khái niệm về độc lập tự chủ 

+ Xây dựng nền kinh tế độc lập tực chủ

- Khái niệm nền kinh tế độc lập tự chủ 

- Điều kiện để đảm bảo độc lập tự chủ về kinh tế

+ Mối quan hệ giữa độc lập tự chủ với hội nhập kinh tế quốc tế 

2. Xây dựng nền kinh tế Việt Nam độc lập, tự chủ
+ Quan điểm của đảng CSVN về xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ

+  Biện pháp xây dựng nền kinh tế Việt Nam độc lập, tự chủ 
Đại hội XIV
Nghị quyết 59-NQ/TW: “Tranh thủ tối đa các nguồn lực và điều kiện thuận lợi bên ngoài để xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, phát triển nhanh, bền vững”.

“Đẩy mạnh hội nhập quốc tế về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, mở rộng không gian phát triển bền vững và hiện đại hóa đất nước”.

	


7. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận: Thảo luận nhóm theo nội dung thảo luận; Trình bày kết quả vào phiếu nhóm; Trưởng nhóm đại diện nhóm lên trình bày kết quả làm việc nhóm.

- Chuẩn bị nội dung tự học: Đọc trước các nội dung theo yêu cầu của giảng viên trong tài liệu đã được cung cấp

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp.

+ Đối với ngưỡng đánh giá các câu hỏi trước giờ lên lớp theo chuẩn đầu ra: Hiểu, phân tích được nội dung câu hỏi.

+ Đối với ngưỡng đánh giá các câu hỏi trong giờ lên lớp: Phân tích/tổng hợp/đánh giá/vận dụng được nội dung câu hỏi.

+ Đối với ngưỡng đánh giá các câu hỏi sau giờ lên lớp: Phân tích/tổng hợp/đánh giá/vận dụng được nội dung câu hỏi.

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn: Đọc các nội dung trong các tài liệu đã hướng dẫn để phục vụ cho việc tham gia thảo luận.

- Tập trung nghe giảng, tích cực tham gia trả lời các câu hỏi, tham gia đối thoại, đóng góp ý kiến, thảo luận.
                                                                                                        Hà Nội, ngày     tháng 9  năm 2026
	                                                                                                       
	                PHÓ TRƯỞNG KHOA
                 Trương Bảo Thanh
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